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Chúng tôi được dẫn dắt bởi một mục 
đích mạnh mẽ; Tạo ra cuộc sống hạnh 
phúc hơn, khỏe mạnh hơn với tình 
yêu thiên nhiên. Hãy cùng nhau 
tưởng tượng. Khi chúng ta cố gắng trở 
thành một lực lượng vì những điều tốt 
đẹp trên thế giới, chúng ta phải chịu 
trách nhiệm về hành động của chúng ta 
và hành động với sự đồng cảm và khiêm 
tốn ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt. 
Chúng tôi quan tâm đến ảnh hưởng của 
quyết định của chúng tôi, dù lớn hay 
nhỏ, đối với những người xung quanh 
chúng tôi.  Điều này bao gồm các tác 
động đến quyền con người và ngăn 
ngừa tổn hại cho bất kỳ người nào có 
liên quan đến doanh nghiệp của chúng 
tôi.
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Cam kết của chúng 
tôi về việc tôn trọng 
quyền con người



Givaudan đã cam kết rõ ràng về việc tôn trọng quyền con 
người, bao gồm cả quyền lao động, như được nêu trong 
Nguyên tắc Ứng xử trong toàn Tập đoàn của chúng tôi1.  
Chính sách Nhân quyền này đáp ứng nhu cầu của cả các bên 
liên quan và doanh nghiệp của chúng tôi để làm rõ thêm về 
cam kết này. Cuối cùng, tôn trọng quyền con người là một 
hướng dẫn cần thiết cho cách kinh doanh đúng đắn và sống 
có mục đích của chúng ta. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn 
đạo đức cao, cũng như tính minh bạch và trung thực trong 
giao dịch của chúng tôi với nhân viên, khách hàng, nhà cung 
cấp và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, cho phép chúng 
tôi trở thành một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm. 

Chính sách này áp dụng cho các hoạt động trực tiếp của 
Givaudan, các tổ chức mà chúng tôi sở hữu và các cơ sở mà 
chúng tôi quản lý. Chúng tôi mong đợi và hỗ trợ các nhà cung 
cấp của mình cam kết tôn trọng các quyền như vậy của con 
người, bao gồm cả các quyền lao động mà chúng tôi cam kết 
tôn trọng. Điều này được nêu trong chính sách2 tìm nguồn 
cung ứng có trách nhiệm riêng của chúng tôi phù hợp với 
chính sách này. 

Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc tôn 
trọng quyền con người và hoàn toàn tán thành và ủng hộ 
Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và 
Nhân quyền, Hướng dẫn của OECD về Doanh nghiệp đa quốc 
gia tháng 6 năm 2011 và Tuyên bố về các nguyên tắc ba bên 
liên quan đến Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội 
tháng 3 năm 2017. 

Chúng tôi cam kết tôn trọng nhân quyền, hành động cẩn 
trọng để tránh gây ra hoặc góp phần vào việc vi phạm nhân 
quyền thông qua các hoạt động của chính chúng tôi, đồng 
thời ngăn chặn và giải quyết các vi phạm nhân quyền liên 
quan đến hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi 
trên khắp thế giới. 

Cam kết của chúng tôi về việc 
tôn trọng quyền con người

Khi đề cập đến quyền con người, chúng tôi đề cập đến các 
quyền được thể hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 
(bao gồm cả Tuyên ngôn thế giới về quyền con người) và 
Tuyên bố của Tổ chức lao động quốc tế về các nguyên tắc và 
quyền cơ bản tại nơi làm việc. Trong trường hợp các nguyên 
tắc và thông lệ của riêng chúng tôi nghiêm ngặt hơn luật hiện 
hành và phù hợp với các khuôn khổ nhân quyền hiện hành, 
chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn nội bộ cao hơn của mình. 

Nỗ lực của chúng tôi hướng tới việc duy trì và thúc đẩy quyền 
con người ở những nơi có thể áp dụng, cuối cùng là có cơ sở 
và giúp chúng tôi thực hiện đúng các cam kết của mình theo 
Mười Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc 
và Hướng dẫn Giám đốc điều hành của WBCSD về Nhân 
quyền mà chúng tôi là thành viên ký kết. Nó cũng là một 
phần đóng góp của chúng tôi để thực hiện các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững, đặc biệt là các Mục tiêu 2, 3, 5, 6, 8 và 17.
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Mục tiêu 2  
Không còn 
nạn đói

Mục tiêu 3 
Sức khỏe và có 
cuộc sống tốt

Mục tiêu 5 
Bình đẳng giới

Mục tiêu 6 
Nước sạch  
và vệ sinh

Mục tiêu 8 
Công việc tốt và 
tăng trưởng kinh tế

Mục tiêu 17 
Quan hệ đối tác 
vì các mục tiêu1  Nguyên tắc ứng xử của chúng tôi: https://www.givaudan.com/our-company/corporate-governance/code-of-conduct 

2  Chính sách tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của chúng tôi: https://www.givaudan.com/file/65401/download

KHÔNG CÒN 
NẠN ĐÓI

SỨC KHỎE VÀ CÓ 
CUỘC SỐNG TỐT

BÌNH ĐẲNG 
GIỚI

NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINH

CÔNG VIỆC TỐT 
VÀ TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ

QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC VÌ CÁC 
MỤC TIÊU



Trong phạm vi cam kết nhân quyền bao quát 
của chúng tôi như đã nêu ở trên, các lĩnh vực 
trọng tâm sau đây, trong số các lĩnh vực khác, 
là nổi bật nhất đối với Givaudan. Những điều 
này đã được xác định là một phần của cam kết 
thường xuyên liên tục của chúng tôi với các 
bên liên quan, cả bên trong và bên ngoài. 

Quyền làm việc bền vững và An toàn và Sức 
khỏe Nghề nghiệp
Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc3 Bộ luật cơ sở của Sáng kiến 
thương mại đạo đức (ETI) và tôn trọng và tuân thủ tất cả các 
tiêu chuẩn của nó, bao gồm cả điều kiện làm việc, sức khỏe 
và an toàn nghề nghiệp, giờ làm việc, tiền lương và thời gian 
nghỉ ngơi.  
Chúng tôi trả mức lương phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý 
địa phương được chấp nhận và Bộ luật cơ sở ETI, đồng thời 
thực hiện các bài tập đo điểm chuẩn tiền lương thường 
xuyên ở các khu vực địa lý nơi chúng tôi hoạt động. Chúng 
tôi không yêu cầu nhân viên của chúng tôi làm việc ngoài giờ 
vượt quá tiêu chuẩn công nghiệp và luật pháp cho phép. Bất 
kỳ công việc làm thêm giờ nào, trong giới hạn có thể chấp 
nhận được, là hoàn toàn tự nguyện và được đền bù cụ thể. 
Chúng tôi cung cấp điều kiện thích hợp cho việc nghỉ ngơi 
thường xuyên có đủ nước và thiết bị vệ sinh.

Chúng tôi cố gắng quản lý rủi ro liên quan đến làm việc trong 
môi trường công nghiệp và với các hóa chất nguy hiểm4. Mục 
tiêu của chúng tôi tại Givaudan là loại bỏ tai nạn và mang lại 
"Ngôi nhà an toàn cho mọi người, hàng ngày". Chúng tôi 
nhận ra rằng sức khỏe tâm thần là một yếu tố quan trọng 
của sức khỏe tổng thể và phúc lợi của một cá nhân và chúng 
tôi đặc biệt chú trọng đến khía cạnh này như một phần của 
nỗ lực sức khỏe và an toàn của chúng tôi. 

Sức khỏe & An toàn của Người tiêu dùng
Tôn trọng  quyền con người của người tiêu dùng là một phần 
thiết yếu  trong nỗ lực của chúng tôi, đặc biệt là liên quan 
đến sự an toàn của các sản phẩm của chúng tôi và tác động 
tiềm tàng đến quyền sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng 
tôi cam kết đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi an 
toàn cho mục đích sử dụng của người tiêu dùng và tuân thủ 

tất cả các luật và quy định hiện hành. Là một công ty chủ 
chốt trong ngành công nghiệp tạo hương và hương liệu, 
chúng tôi cũng có vị trí để tạo ảnh hưởng tích cực đến đời 
sống của người tiêu dùng và hướng đến phát triển các sản 
phẩm thúc đẩy khía cạnh an sinh phù hợp với mục đích của 
chúng tôi. 

Bình đẳng và Không phân biệt đối xử
Tại Givaudan, chúng tôi tôn trọng sự bình đẳng trong toàn tổ 
chức của mình và hoàn toàn cam kết tôn trọng nguyên tắc 
bình đẳng bằng cách tạo ra một lực lượng lao động và môi 
trường cân bằng, đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi tin rằng sự 
bình đẳng và đa dạng thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra kết nối 
chặt chẽ hơn với nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng 
tôi. Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào đối xử bình đẳng giữa 
phụ nữ và nam giới và tin rằng việc trao quyền cho phụ nữ là 
điều cần thiết để duy trì quyền con người, đạt được tăng 
trưởng kinh tế công bằng và thúc đẩy phát triển xã hội trong 
xã hội.  
Chúng tôi hoàn toàn cam kết trả lương bình đẳng cho công 
việc có giá trị như nhau. Ngoài các hoạt động trực tiếp, 
chúng tôi còn khám phá và tham gia vào chuỗi cung ứng của 
mình để thúc đẩy cơ hội bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ, 
thông qua các chương trình công ty khác nhau của chúng 
tôi.

Chúng tôi hoàn toàn cam kết trả lương bình đẳng cho công 
việc có giá trị như nhau. Chúng tôi tuyển dụng, sử dụng và 
thăng chức nhân viên trên cơ sở duy nhất đó là trình độ và 
khả năng cần thiết để thực hiện công việc, không phân biệt 
chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, nguồn gốc quốc gia, 
tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ hình thức nào 
khác không liên quan đến hiệu quả công việc và chúng tôi 
mong đợi các nhà cung cấp của chúng tôi cũng làm như vậy.
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3  Tuyên bố về lập trường trách nhiệm xã hội của chúng tôi: https://www.givaudan.com/file/185811/download 

4  Chính sách về sức khỏe và an toàn của chúng tôi:  https://www.givaudan.com/file/62576/download

Lĩnh vực tập trung các 
quyền chính của con người



Quyền tự do Lập hội và Thương lượng Tập thể
Chúng tôi tôn trọng quyền tự do lập hội  và thương lượng 
tập thể của mọi cá nhân. Chúng tôi mong muốn xây dựng 
một môi trường mà người sử dụng lao động và người lao 
động có thể hiểu rõ hơn những thách thức của nhau và tìm 
cách giải quyết chúng, đặc biệt là khi lực lượng lao động 
toàn cầu của chúng tôi làm việc trên thị trường quốc tế và 
phải có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng. 
Điều này được thực hiện bằng cách thiết lập đối thoại chân 
thành với các đại diện nhân viên được tự do lựa chọn. 

Không có lao động trẻ em 
Chúng tôi không thực hiện hoặc dung túng cho bất kỳ hình 
thức bóc lột trẻ em nàovà chúng tôi không cung cấp việc 
làm cho trẻ em trước khi chúng hoàn thành chương trình 
giáo dục bắt buộc và trong mọi trường hợp trước khi chúng 
đủ 15 tuổi. Điều này áp dụng cho việc làm tại Givaudan và 
chúng tôi cũng mong đợi điều tương tự từ các đối tác và 
nhà cung cấp mà chúng tôi làm việc cùng. Khi thấy có 
những lao động trẻ tham gia vào các hoạt động kinh doanh, 
nhưng không đủ tiêu chuẩn hợp pháp là lao động trẻ em, 
chúng tôi vẫn hướng tới việc đào tạo và giáo dục các bên 
liên quan nhằm đảm bảo lao động trẻ luôn được bảo vệ và 
quyền được học hành của họ không bị xâm phạm. 

Không có lao động cưỡng bức, lao động bắt 
buộc hoặc buôn người 
Tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc đều 
trái với các nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi không thực 
hiện hoặc dung túng bất kỳ hình thức bóc lột hoặc lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc nào bao gồm lao động tù nhân, 
lao động khế ước, lao động bắt buộc, lao động nô lệ hoặc 
bất kỳ hình thức buôn người nào và chúng tôi mong muốn 
các nhà cung cấp của chúng tôi cũng làm theo như vậy.

Sự chấp thuận tự nguyện, trước và sau khi đã 
thông hiểu (FPIC) và Quyền về đất đai
Chúng tôi tin rằng đất đai thể hiện cội nguồn của bản sắc 
và văn hóa, đồng thời là tài sản kinh tế vô cùng quý giá. 
Chúng tôi tôn trọng các quyền và quyền sở hữu đối với tài 
sản và đất đai của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào, bao gồm 
Người bản địa hoặc cộng đồng địa phương, cùng với các 
quyền văn hóa, quyền tự quyết và quyền không phân biệt 
đối xử trong bối cảnh này. Do đó, chúng tôi không thực hiện 
bất kỳ hình thức chiếm đất, lấy nước, rừng hoặc khoáng sản 
nào, mà đối với chúng tôi, hành vi này thể hiện sự vi phạm 
nhân quyền có hệ thống. Trong bất kỳ cuộc đàm phán nào 
liên quan đến tài sản hoặc đất đai của các cá nhân hoặc 
nhóm người, bao gồm cả việc sử dụng và chuyển nhượng 
chúng, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc về sự chấp thuận 
tự nguyện, trước và sau khi đã thông hiểu (FPIC), tính minh 
bạch và công khai của hợp đồng. 

Quyền của cộng đồng nơi chúng tôi 
hoạt động
Chúng tôi tôn trọng quyền con người của mọi người trong 
các cộng đồng bị tác động bởi các hoạt động của chúng tôi 
và thừa nhận rằng các nhóm dễ bị tổn thương và bị gạt ra 
bên lề đáng được quan tâm đặc biệt. Chúng tôi cố gắng xác 
định các tác động bất lợi về nhân quyền và thực hiện các 
bước thích hợp để tránh, giảm thiểu và hoặc giảm nhẹ 
chúng. Chúng tôi tham gia thường xuyên và có hệ thống 
với cộng đồng của mình trong đối thoại với các bên liên 
quan để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ. Thông qua sự tham 
gia của cộng đồng và các chương trình khác nhau của công 
ty5, chúng tôi cố gắng hơn nữa để tạo ra tác động tích cực 
đến quyền con người của những người sống trong cộng 
đồng nơi chúng tôi hoạt động.
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5  Nỗ lực Cộng đồng của chúng tôi:  http://www.givaudan-foundation.org/

Lĩnh vực tập trung các 
quyền chính của con người



Thẩm định chuyên sâu và sự tham gia của 
các bên liên quan

Để thực hiện chính sách này, chúng tôi nỗ lực liên tục xác 
định các tác động nhân quyền, ngăn ngừa và giải quyết 
chúng, liên tục theo dõi hiệu quả của các biện pháp và báo 
cáo định kỳ về kết quả hoạt động của chúng tôi. 

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang trên hành trình cải 
tiến không ngừng. Môi trường chúng tôi đang hoạt động 
liên tục thay đổi và do đó chúng tôi cần thường xuyên xem 
xét lại cách chúng tôi ứng phó. Chúng tôi cũng thừa nhận 
rằng nhân quyền không phải là vấn đề mà chúng tôi có 
thể giải quyết một mình. Chúng tôi cần làm việc với các 
chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, nhân viên, nhà cung 
cấp, khách hàng, cộng đồng và tất cả các bên liên quan 
khác của chúng tôi. Chính sách Tìm nguồn cung ứng có 
trách nhiệm của chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng các 
nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc 
tương tự như những nguyên tắc có trong chính sách này.

Chúng tôi đang thực hiện một chương trình nhân quyền 
trong toàn Tập đoàn, chương trình này cũng sẽ bao gồm 
các đánh giá và biện pháp nhân quyền để xác định và 
tham gia với các nhóm dễ bị tổn thương hoặc bị gạt ra 
ngoài lề xã hội như một phần của cuộc đối thoại với các 
bên liên quan.

Hành trình triển 
khai của chúng tôi
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Biện pháp khắc phục vi phạm chính sách

Chúng tôi không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức 
lạm dụng nhân quyền nào và tuân thủ các cơ chế quản lý, 
khiếu nại và khắc phục nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ 
các nguyên tắc và cam kết của chúng tôi. 

Chúng tôi cung cấp các cơ chế khác nhau để nêu lên các 
mối quan ngại. Nhân viên có thể tự tin nêu lên những lo 
ngại về chính sách này với Cán bộ Tuân thủ Địa phương, 
Cán bộ Tuân thủ Công ty hoặc Phòng Pháp chế hoặc 
thông qua Đường dây trợ giúp Tuân thủ nội bộ của chúng 
tôi. Các bên thứ ba có thể tự tin nêu vấn đề với Trưởng 
nhóm Tuân thủ và Đạo đức của Tập đoàn qua email tới:  
global.compliance@givaudan.com.

Tất cả các vấn đề sẽ được xử lý một cách bí mật, phù hợp 
với nhu cầu điều tra của Givaudan, tuân thủ các yêu cầu 
pháp lý và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, nếu 
được yêu cầu. Givaudan không chấp nhận bất kỳ hình thức 
trả đũa nào chống lại bất kỳ ai tìm kiếm lời khuyên hoặc 
báo cáo hành vi sai trái một cách trung thực. 

Quản trị 

Trách nhiệm thực hiện cam kết của chúng tôi đối với từng 
lĩnh vực trọng tâm nhân quyền tương ứng được quản lý 
bởi các vai trò quản lý nội bộ. Trách nhiệm giải trình tổng 
thể để đảm bảo chúng tôi duy trì các cam kết nhân quyền 
thuộc về Giám đốc điều hành, được hỗ trợ bởi Ủy ban điều 
hành của chúng tôi. 

Cơ cấu quản trị rộng rãi này để quản lý nhân quyền đảm 
bảo mọi bộ phận của doanh nghiệp hiểu được trách nhiệm 
của họ và đề cao sự đóng góp của họ đối với việc tôn trọng 
quyền con người.
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